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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	KHOA
	Chức vụ

	1
	Chu Quang Bằng
	K67CB LSĐ
	LLCT-GDCD
	Đội trưởng

	2
	Nghiêm Hà Phương
	Ak68
	LLCT-GDCD
	

	3
	Đỗ Ba Chín
	K67B
	CNTT
	

	4
	Nguyễn Hoàng Thủy Anh
	AK69
	Ngữ văn
	

	5
	Nguyễn Thị Mai Anh
	CLCK67
	Ngữ văn
	

	6
	Nguyễn Hải Khanh
	AK69
	CTXH
	

	7
	Lương Hải Anh
	CK68
	Hóa Học
	

	8
	Trần Thị Thu
	BK68
	Vật lý
	

	9
	Nguyễn Văn Việt
	EK68
	Toán tin
	

	10
	Nguyễn Thu Hằng
	AK67
	Vật lý
	 

	11
	Nguyễn Nhật Lệ
	AK69
	GDTH
	 

	12
	Nguyễn Ngọc Mai
	AK68
	QLGD
	 

	13
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	BK69
	Hóa Học
	 

	14
	Vũ Hạnh Phương
	AK69
	GDTH
	 

	15
	Trần Thị Thu Hiền
	AK69
	Hóa Học
	 

	16
	Đặng Thị Ánh Ngọc
	BK69
	Lịch sử
	 

	17
	Trần Thị Bích Thủy
	CLCK69
	Ngữ văn
	 

	18
	Phùng Thị Kiều Chinh
	EK68
	Ngữ văn
	 

	19
	Nguyễn Minh Hiền
	AK69
	Hóa Học
	 

	20
	Phạm Thu Trang
	AK68
	GDTH
	 

	21
	Ngô Công Long
	BK68
	Hóa Học
	 

	22
	Đào Thế Anh
	AK68
	VNH
	 

	23
	Hoàng Thái Hà 
	AK67
	Vật lý
	 

	24
	Lương Minh Phùng
	K69
	Địa lý
	 

	25
	Nguyễn Quang Khuê
	DK68
	LLCT-GDCD
	 

	26
	Trần Thị Hương Ly
	GK69
	Ngữ văn
	 

	27
	Nguyễn Vũ Huấn
	KK69
	Hóa Học
	 

	28
	Đinh Thị Tuyết Trinh
	DK67
	Ngữ văn
	

	29
	Nguyễn Minh Tân
	AK69
	Sinh học
	

	30
	Lê Ngọc Bích 
	K69A
	Toán tin
	

	31
	Trần Thị Minh Vân
	AK67
	QLGD
	

	32
	Nguyễn Hữu Đồng
	AK69
	Toán tin
	

	33
	Nguyễn Thanh Hà
	K68A
	Triết học
	

	34
	Nguyễn Vũ Hà Anh
	K68A
	Tiếng Anh
	

	35
	Nguyễn Hải Yến
	K69B
	GDTH
	

	36
	Lê Thị Huệ Anh
	K68B
	LLCT-GDCD
	

	37
	Nguyễn Thị Mơ
	K68B
	LLCT-GDCD
	 

	38
	Nguyễn Hồng Ánh
	K69CLC
	Ngữ văn
	 

	39
	Nguyễn Đức Quang
	K67A
	Triết học
	 

	40
	Đinh Thu Hà
	K68
	Toán - Tin
	 

	41
	Nguyễn Thanh Phương
	K69K
	Hóa học
	 

	42
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	K68A
	Tiếng Anh
	 

	43
	Nguyễn Thị Dung
	K69CLC
	Địa lý
	 

	44
	Đinh Thị Tú Uyên
	K69CLC
	Địa lý
	 

	45
	Nguyễn Thị Hạnh
	K68A
	GDTC
	 

	46
	Nguyễn Đức Hoàng
	K69A4
	Tiếng Anh
	 

	47
	Tô Thị Thanh Thảo
	K68C
	LLCT-GDCD
	 

	48
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	K67CLC
	Địa lý
	 

	49
	Nguyễn Thị Lan
	K69B
	TLGD
	 

	50
	Vũ Minh Hiếu
	K69B
	Toán - Tin
	 

	51
	Mẫn Văn Minh
	K67CLC
	Địa lý
	 

	52
	Trần Văn Sỹ
	K67C
	Ngữ văn
	 

	53
	Vũ Xuân Anh
	K69C
	TLGD
	 

	54
	Nguyễn Phương Nga
	K69A
	GDTH
	 

	55
	Trần Vũ Hoàn
	K68A
	LLCT-GDCD
	 

	56
	Đào Ngọc Linh
	K69B
	Toán - Tin
	 

	57
	Lê Quỳnh Anh
	K68A
	Việt Nam học
	 

	58
	Phạm Hồng Hà
	K69A
	Vật lý
	 

	59
	Nguyễn Hồng Dân
	K69B
	CTXH
	 

	60
	Lê Phú Quốc
	K68K
	Toán - Tin
	 

	61
	Dương Thị Huyền
	K69A
	Sinh học
	 

	62
	Lê Thị Khánh Chi
	K69CLC
	Ngữ văn
	 

	63
	Đặng Mai Hương
	K69A
	LLCT-GDCD
	 

	64
	Trần Diệu Hương
	K69B
	Ngữ văn
	 

	65
	Dương Thị Linh Trang
	K67D
	Ngữ văn
	 

	66
	Cao Trung Hiếu
	K68CLC
	Toán - Tin
	 

	67
	Dương Nguyễn Thanh Hương
	K69A2
	Tiếng Anh
	 

	68
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	K68C
	LLCT-GDCD
	 

	69
	Bùi Minh Quân
	K69CLC
	Vật lý
	 

	70
	Lê Hồng Phúc
	K68A
	LLCT-GDCD
	 

	71
	Lò Ngọc Lâm
	K68B
	LLCT-GDCD
	 

	72
	Nguyễn Thị Trà
	BK67
	Tiếng Anh
	 

	73
	Nguyễn Minh Quang 
	K68CLC
	Toán - Tin
	 

	74
	Nguyễn Công Điệp Hoàng
	K69E
	Hóa học
	 

	75
	Nguyễn Hương Giang
	K69A
	Toán-Tin
	 

	76
	Hoàng Thị Cẩm Tú
	K68C
	Tiếng Anh
	 

	77
	Vũ Thu Hiền
	K68B
	Ngữ văn
	 

	78
	Đỗ Thị Nụ
	K67CLC
	Vật lý
	 

	79
	Lê Minh Hòa
	K69A2
	Tiếng Anh
	 

	80
	Ngô Thị Huế
	K68CLC
	Toán - Tin
	 


(Danh sách trên gồm có 80 sinh viên)
